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thi
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Thi

1 22ĐHTT01 010100096601 59 Lập trình cơ bản 2 24/04/2023 14:30 Tự luận G205 7 06/05/2023 9:30 Trắc nghiệm G205

2 22ĐHTT03 010100096602 32 Lập trình cơ bản 4 26/04/2023 14:30 Tự luận G203 7 06/05/2023 9:30 Trắc nghiệm G608

3 22ĐHTT02 010100096603 60 Lập trình cơ bản 2 24/04/2023 14:30 Tự luận G305 7 06/05/2023 9:30 Trắc nghiệm G113

4 22ĐHTT04 010100096604 49 Lập trình cơ bản 3 25/04/2023 9:30 Tự luận G204 7 06/05/2023 9:30 Trắc nghiệm G303

5 22ĐHTT05 010100096605 60 Lập trình cơ bản 2 24/04/2023 7:30 Tự luận G113 7 06/05/2023 9:30 Trắc nghiệm G304

6 22ĐHTT06 010100096606 60 1-30 Lập trình cơ bản 2 24/04/2023 14:30 Tự luận G201 1-30 7 06/05/2023 9:30 Trắc nghiệm G202

7 22ĐHTT06 010100096606 60 31-60 Lập trình cơ bản 2 24/04/2023 14:30 Tự luận G302 31-60 7 06/05/2023 9:30 Trắc nghiệm G302

8 19ĐHĐT01 011100073101 38 Chuyên đề 2 3 04/04/2023 12:30 Tự luận G204

9 19ĐHĐT02 011100073102 31 Chuyên đề 2 3 04/04/2023 12:30 Tự luận G508

10 21CĐĐV01 030100015401 30 Thông tin quang 6 14/04/2023 9:30 Tự luận G207

11 21CĐĐV01 030100136401 12

Hệ thống thông tin - 

dẫn đường - giám sát 

hàng không (CNS)

5 13/04/2023 9:30 Tự luận G504

12 21ĐHKT01 10800053202 49 Khí động học 5 13/04/2023 12:30 Tự luận
Hội 

trường
2 10/04/2023 7:30 Tự luận

Hội 

trường

13 19ĐHKT01 010800062101 40 Động cơ tua bin khí 2 3 04/04/2023 7:30 Tự luận G303 3 11/04/2023 14:30 Tự luận G205

14 19ĐHKT01 010800074001 39
Thực hành bảo dưỡng 

tàu bay 2
4 05/04/2023 9:30

Trắc 

nghiệm
G203 4 12/04/2023 14:30 Trắc nghiệm G205

15 22ĐHNA02 010100092303 40 1-10 Nghe - Nói 2 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G603 1-14 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G603

16 22ĐHNA02 010100092303 40 11-20 Nghe - Nói 2 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G504 15-28 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G504

17 22ĐHNA02 010100092303 40 21-30 Nghe - Nói 2 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G608 29-40 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G608

18 22ĐHNA02 010100092303 40 31-40 Nghe - Nói 2 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G609

19 22ĐHNA02 010100092304 40 1-10 Nghe - Nói 2 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G601 1-14 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G601

20 22ĐHNA02 010100092304 40 11-20 Nghe - Nói 2 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G604 15-28 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G604

21 22ĐHNA02 010100092304 40 21-30 Nghe - Nói 2 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G605 29-39 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G605

22 22ĐHNA02 010100092304 40 31-40 Nghe - Nói 2 3 25/04/2023 12:30 Vấn đáp G602

23 22ĐHNA03 010100092301 35 1-10 Nghe - Nói 2 2 24/04/2023 9:30 Vấn đáp G609 1-14 2 24/04/2023 9:30 Vấn đáp G203

24 22ĐHNA03 010100092301 35 11-20 Nghe - Nói 2 2 24/04/2023 9:30 Vấn đáp G204 15-28 2 24/04/2023 9:30 Vấn đáp G609

25 22ĐHNA03 010100092301 35 21-30 Nghe - Nói 2 2 24/04/2023 9:30 Vấn đáp G203 29-35 2 24/04/2023 9:30 Vấn đáp G608

26 22ĐHNA03 010100092301 35 31-36 Nghe - Nói 2 2 24/04/2023 9:30 Vấn đáp G608

27 22ĐHNA01 010100092302 39 1-10 Nghe - Nói 2 2 24/04/2023 14:30 Vấn đáp G303 1-14 2 24/04/2023 14:30 Vấn đáp G303

28 22ĐHNA01 010100092302 39 11-20 Nghe - Nói 2 2 24/04/2023 14:30 Vấn đáp G204 15-28 2 24/04/2023 14:30 Vấn đáp G204

29 22ĐHNA01 010100092302 39 21-30 Nghe - Nói 2 2 24/04/2023 14:30 Vấn đáp G608 29-36 2 24/04/2023 14:30 Vấn đáp G608

30 22ĐHNA01 010100092302 39 31-39 Nghe - Nói 2 2 24/04/2023 14:30 Vấn đáp G609

31 21ĐHNA02 010100092502 41 1-10 Nghe - Nói 4 7 15/04/2023 12:30 Vấn đáp G608 1-14 7 15/04/2023 12:30 Vấn đáp G608

32 21ĐHNA02 010100092502 41 11-20 Nghe - Nói 4 7 15/04/2023 12:30 Vấn đáp G609 15-28 7 15/04/2023 12:30 Vấn đáp G609

33 21ĐHNA02 010100092502 41 21-30 Nghe - Nói 4 7 15/04/2023 12:30 Vấn đáp G304 29-41 7 15/04/2023 12:30 Vấn đáp G304

34 21ĐHNA02 010100092502 41 31-41 Nghe - Nói 4 7 15/04/2023 12:30 Vấn đáp G303

Ghi chú

Lịch sau điều chỉnhLịch trước điều chỉnh

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI TRONG HỌC KỲ HK2 (2022-2023)

HỆ CAO HỌC, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

STT Lớp học Mã LHP Sĩ số Môn thiTừ sĩ số

Bài tập lớn

Bài tập lớn

Bài tập lớn

Bài tập lớn

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO
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35 21ĐHNA01 010100092503 37 11-20 Nghe - Nói 4 7 15/04/2023 16:30 Vấn đáp G113 1-14 7 15/04/2023 16:30 Vấn đáp G113

36 21ĐHNA01 010100092503 37 21-30 Nghe - Nói 4 7 15/04/2023 16:30 Vấn đáp G608 15-28 7 15/04/2023 16:30 Vấn đáp G608

37 21ĐHNA01 010100092503 37 30-37 Nghe - Nói 4 7 15/04/2023 16:30 Vấn đáp G609 29-36 7 15/04/2023 16:30 Vấn đáp G203

38 21ĐHNA01 010100092503 37 1-10 Nghe - Nói 4 7 15/04/2023 16:30 Vấn đáp G203

39 21ĐHNA01 010100092501 20 1-10 Nghe - Nói 4 4 12/04/2023 12:30 Vấn đáp G202 1-10 4 12/04/2023 12:30 Vấn đáp G202

40 21ĐHNA01 010100092501 20 11-20 Nghe - Nói 4 4 12/04/2023 12:30 Vấn đáp G608 11-20 4 12/04/2023 12:30 Vấn đáp G608

41 20ĐVQT01 10200012701 16
Chứng chỉ và cấp phép 

HĐHK
7 15/04/2023 9:30 Tự luận G207

42 QTDL1-K10 010100050901 1
Kỹ năng mềm I (sơ cấp 

cứu)
4 26/04/2023 7:30 Tiểu luận G308

43 21CĐAN01 030100026401 43 1-21 Hộ tống và áp tải 5 13/04/2023 12:30 Tự luận G308 1-21 5 13/04/2023 12:30 Thực hành G308

44 21CĐAN01 030100026401 43 22-43 Hộ tống và áp tải 5 13/04/2023 12:30 Tự luận G501 22-43 5 13/04/2023 14:30 Thực hành G207

45 21CĐAN01 030100136901 43

Kiểm tra bằng cổng từ 

và thiết bị phát hiện 

kim loại cầm tay

5 13/04/2023 7:30 Tự luận G304 1-21 5 13/04/2023 7:30 Thực hành D03

46 22-43 5 13/04/2023 9:30 Thực hành D03

47 22CHQT01 060100144101 18
Quản trị sản xuất và 

điều hành nâng cao
7 15/04/2023 7:30 G504 Tự luận

48 22CHQT01 060100056001 18
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học
6 05/05/2023 9:30 G201 Tự luận

49 22CHQT01 060100056301 18
Quản trị nguồn nhân 

lực nâng cao
7 06/05/2023 9:30 G204 Tự luận

50 22CHQT01 060100056101 18 Kinh tế học quản lý 7 06/05/2023 12:30 G201 Tự luận

51 22CHQT01 060100055901 18 Triết học 8 14/05/2023 7:30 G201
Trắc 

nghiệm

          

                        

PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO

Cổ Tấn Anh Vũ

                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

Tiểu luận

Tiểu luận

Kiểm tra bằng cổng từ và thiết bị phát hiện kim loại cầm tay

Tách ca

Tiểu luận


